
Tổng
Tháng 

1

Tháng 

2

Tháng 

3
Tổng

Tháng 

4

Tháng 

5

Tháng 

6
Tổng

Tháng 

7

Tháng 

8

Tháng 

9
Tổng

Tháng 

10

Tháng 

11

Tháng 

12

1 Phước Hưng 245 2 110 20 30 60 100 50 30 20 22 15 5 2 13 3 5 5

2 Phước Quang 296 1 125 20 35 70 130 60 40 30 28 15 10 3 13 3 5 5

3 Phước Hòa 366 5 180 40 50 90 140 70 40 30 32 20 10 2 14 3 5 6

4 Phước Thắng 221 1 110 20 30 60 75 30 25 20 24 12 10 2 12 2 5 5

5 Phước Sơn 762 6 330 50 80 200 350 150 130 70 59 35 20 4 23 5 10 8

6 Phước Thuận 338 3 150 30 40 80 140 65 45 30 33 20 10 3 15 3 7 5

7 Phước Hiệp 209 2 105 20 35 50 80 40 25 15 14 7 5 2 10 2 5 3

8 Phước Lộc 271 3 145 30 55 60 90 45 30 15 21 10 8 3 15 3 7 5

9 Phước Nghĩa 94 1 50 10 20 20 30 15 10 5 9 5 3 1 5 1 2 2

10 Phước An 461 2 240 40 50 150 175 100 50 25 29 15 10 4 17 5 7 5

11 Phước Thành 217 4 110 20 20 70 75 40 20 15 17 10 5 2 15 5 5 5

12 TT Tuy Phước 420 5 200 50 50 100 160 70 50 40 35 20 10 5 25 5 10 10

13 TT Diêu Trì 400 5 180 50 40 90 160 70 50 40 35 20 10 5 25 5 10 10

4.300 40 2.035 400 535 1.100 1.705 805 545 355 358 204 116 38 202 45 83 74

PHỤ LỤC 2

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số          /KH-UBND ngày        / 3 /2024 của UBND huyện)

CHỈ TIÊU TẠO VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2024

Số 

TT
Địa phương

Quý 3 Quý 4

Trong 

đó: Xuất 

khẩu lao 

động

Tổng cộng

Tạo

việc

làm

(người)

Quý 1 Quý 2

Trong đó
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